
PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, CẬN NGHÈO
NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂKPNE

(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã ĐăkPne)

STT Họ và tên chủ hộ Số khẩu
Chủ hộ

là Người
Dân tộc

Giới
tính

Ngày,
tháng

năm sinh
Địa chỉ

I. Hộ nghèo

1 A GYA 5 Ba Na Nam 1954 Thôn 1

2  A GIÒN 3 Ba Na Nam 1941 Thôn 1

3 A PLÔN 2 Ba Na Nam 1931 Thôn 1

4  Y GÁIH 1 Ba Na Nữ 1931 Thôn 1

5 Y XUÊ 3 Tơ Drá Nữ 1960 Thôn 1

6 A IEO 2 Ba Na Nam 1949 Thôn 1

7 Y BLECH 1 Ba Na Nữ 1920 Thôn 1

8 Y ĐAO 5 Ba Na Nữ 1970 Thôn 1

9 A DIEO 2 Ba Na Nam 1945 Thôn 1

10 A GUN 1 Ba Na Nam 1919 Thôn 1

11 Y MĂP 3 Ba Na Nữ 1956 Thôn 1

12 Y BÊNH 1 Ba Na Nữ 1946 Thôn 1

13 Y JẼR 1 Ba Na Nữ 1947 Thôn 1

14 Y HYONH 1 Ba Na Nữ 1946 Thôn 1

15 Y HMĂK 1 Ba Na Nữ 1946 Thôn 1

16  Y JUH 2 Ba Na Nữ 1955 Thôn 1

17 A BÁI 4 Ba Na Nam 1944 Thôn 1

18 A GYUN 2 Ba Na Nam 1936 Thôn 1

19 Y ƠLAO 1 Ba Na Nữ 1926 Thôn 1

20 A XANH 2 Ba Na Nam 1957 Thôn 1

21  Y BLIÉP 2 Ba Na Nữ 1961 Thôn 1

22 Y PYUNG 3 Ba Na Nữ 1961 Thôn 1

23 A KỔIH 4 Ba Na Nam 1949 Thôn 1

24 A HYÂU 2 Ba Na Nam 1933 Thôn 2

25 Y BDENH 1 Ba Na Nữ 1945 Thôn 2

26 A LÍT 3 Ba Na Nam 1954 Thôn 2
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27 Y JRON 1 Ba Na Nữ 1936 Thôn 2

28 Y HRỘK 1 Ba Na Nữ 1951 Thôn 2

29 Y H ROL 1 Ba Na Nữ 1946 Thôn 2

30 Y DROH 1 Ba Na Nữ 1941 Thôn 2

31 A CHƠIH 2 Ba Na Nam 1945 Thôn 2

32 Y HRANH 1 Ba Na Nữ 1955 Thôn 2

33 A KÔN 1 Ba Na Nam 1913 Thôn 2

34 Y HRIEl 1 Ba Na Nữ 1946 Thôn 2

35 Y BÔCH 2 Ba Na Nữ 1956 Thôn 2

36 A PHÍP 2 Ba Na Nam 1956 Thôn 2

37 A KRÍK 1 Ba Na Nam 1996 Thôn 2

38 Y SANH 1 Ba Na Nữ 1952 Thôn 2

39 A Ơ LÉO 2 Ba Na Nam 1975 Thôn 2

40 Y CHO 4 Ba Na Nữ 1977 Thôn 2

41 A CHRAP 2 Ba Na Nam 1947 Thôn 2

42 Y IAR 3 Ba Na Nữ 1957 Thôn 2

43 A BÁT 2 Ba Na Nam 1962 Thôn 2

44 A YÉP 2 Ba Na Nam 1940 Thôn 2

45 Y MĂNG 1 Ba Na Nữ 1958 Thôn 2

46 Y H MAT 1 Ba Na Nữ 1960 Thôn 2

47 Y HLÁK 1 Ba Na Nữ 1964 Thôn 2

48 Y PHANG 1 Ba Na Nữ 1947 Thôn 3

49 Y TỘC 2 Ba Na Nữ 1978 Thôn 3

50 A PDECH 2 Ba Na Nam 1957 Thôn 3

51 A SÂU 2 Ba Na Nam 1942 Thôn 3

52 A NĂNG 4 Ba Na Nam 1978 Thôn 3

53 Y PÚK 1 Ba Na Nữ 1960 Thôn 3

54 A BLÉP 3 Ba Na Nam 1972 Thôn 3

55 Y PÉO 1 Ba Na Nữ 1970 Thôn 4

56 Y KRAM 1 Ba Na Nữ 1950 Thôn 4

57 Y PYENH 1 Ba Na Nữ 1946 Thôn 4

58 Y TƠNG 1 Ba Na Nữ 1950 Thôn 4

59 Y SIẾT 1 Ba Na Nữ 1964 Thôn 4
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60 A PYÉP 1 Ba Na Nam 1940 Thôn 4

61 Y HLAN 1 Ba Na Nữ 1936 Thôn 4

62 Y BĂR 1 Ba Na Nữ 1939 Thôn 4

63 A PHÉP 5 Ba Na Nam 1968 Thôn 4

64 Y TIEK 2 Ba Na Nữ 1959 Thôn 4

65 Y ĐEL 1 Ba Na Nữ 1964 Thôn 4

66 Y SAT 1 Ba Na Nữ 1945 Thôn 4

67 A DƠP 2 Ba Na Nam 1941 Thôn 4

68 Y BÉR 1 Ba Na Nữ 1951 Thôn 4

69 Y HÉCH 1 Ba Na Nữ 1942 Thôn 4

70 A KHỚP 2 Ba Na Nam 1963 Thôn 4

71 Y PONG 2 Ba Na Nữ 1954 Thôn 4

72 Y LECH 7 Ba Na Nữ 1954 Thôn 4

73 Y ALAK 1 Ba Na Nữ 1957 Thôn 4

74 Y GAI 1 Ba Na Nữ 1929 Thôn 4

75 Y DÁOH 2 Ba Na Nữ 1954 Thôn 4

76 Y IÉCH 1 Ba Na Nư 1964 Thôn 4

77 A PHAI 1 Ba Na Nam 1954 Thôn 4

78 A NGLÁO 5 Ba Na Nam 1973 Thôn 4

Tổng cộng: 78 hộ 149

II. Hộ cận nghèo

1 A TOAN 2 Ba Na Nam 1973 Thôn 1

2 Y XUYÊN 5 Ba Na Nữ 1994 Thôn 1

3 A NAU 8 Ba Na Nam 1978 Thôn 1

4 A THUM 7 Ba Na Nam 1971 Thôn 1

5 A KHUÔN 5 Ba Na Nam 1992 Thôn 1

6 Y KRƠ 5 Ba Na Nữ 1993 Thôn 1

7 A KRÉP 6 Ba Na Nam 1982 Thôn 1

8 A JEN 9 Ba Na Nam 1974 Thôn 1

9 A HMAIH 5 Ba Na Nam 1954 Thôn 1

10 A ONH 8 Ba Na Nam 1969 Thôn 1

11 A NGHÁI 6 Ba Na Nam 1959 Thôn 1

12 A MÉC 5 Ba Na Nam 1970 Thôn 1
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13 A PIM 6 Ba Na Nam 1962 Thôn 1

14 A DÔN 9 Ba Na Nam 1964 Thôn 1

15  A PLIH 3 Ba Na Nam 1956 Thôn 1

16 A DÊI 4 Ba Na Nam 1969 Thôn 1

17 A TĂN 3 Ba Na Nam 1958 Thôn 1

18 A NA 4 Ba Na Nam 1963 Thôn 1

19 A JƠR 9 Ba Na Nam 1976 Thôn 1

20 A ĐÉP 7 Ba Na Nam 1958 Thôn 1

21 Y THUẺH 8 Ba Na Nữ 1986 Thôn 1

22 A BÔNG 6 Ba Na Nam 1982 Thôn 1

23 A HYIU 4 Ba Na Nam 1998 Thôn 1

24 A BYER 4 Ba Na Nam 1959 Thôn 1

25 Y BIN 3 Ba Na Nữ 2000 Thôn 1

26 Y NHÂM 1 Ba Na Nữ 1961 Thôn 2

27 Y HDÉO 4 Ba Na Nữ 1976 Thôn 2

28 A BYUI 3 Ba Na Nam 1977 Thôn 2

29 A QUÁI 3 Ba Na Nam 1965 Thôn 2

30 Y HƯU 4 Ba Na Nữ 1980 Thôn 2

31 A PLÊN 5 Mơ nâm Nam 1962 Thôn 2

32 A XIN 2 Ba Na Nam 1963 Thôn 2

33 A ĐẠO 4 Ba Na Nam 1959 Thôn 2

34 Y HLỐI 2 Ba Na Nữ 1967 Thôn 2

35 A DÉK 3 Ba Na Nam 1946 Thôn 3

36 Y CHHÍT 4 Ba Na Nữ 1979 Thôn 3

37 Y TOAK 4 Ba Na Nữ 1979 Thôn 3

38 A YANH 4 Ba Na Nam 1966 Thôn 3

39 Y HUÍT 5 Ba Na Nữ 1992 Thôn 3

40 A NƠN 6 Ba Na Nam 1979 Thôn 4

41 A DUL 4 Ba Na Nam 1986 Thôn 4

42 A BÔL 3 Ba Na Nam 1963 Thôn 4

43 Y KEN 2 Ba Na Nữ 1981 Thôn 4

44 A CHHÓT 7 Ba Na Nam 1987 Thôn 4

45 A PDYN 2 Ba Na Nam 1961 Thôn 4
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46 A SER 4 Ba Na Nam 1950 Thôn 4

47 A LYAO 2 Ba Na Nam 1955 Thôn 4

48 A VÉ 4 Ba Na Nam 1978 Thôn 4

49 A PYƠN 5 Ba Na Nam 1957 Thôn 4

50 A HÒN 5 Ba Na Nam 1954 Thôn 4

51 A CHAI 2 Ba Na Nam 1957 Thôn 4

52 A NÊNH 6 Ba Na Nam 1971 Thôn 4

53 A LẾP 3 Ba Na Nam 1963 Thôn 4

54 A PÍT 8 Ba Na Nam 1967 Thôn 4

55 Y XUYÊN(A ĐAL) 9 Ba Na Nữ 1978 Thôn 4

56 A VAI 1 Ba Na Nam 1962 Thôn 4

57 A HÍP 3 Ba Na Nam 1954 Thôn 4

58 A TÁ 2 Ba Na Nam 1956 Thôn 4

59 A BLĂK 4 Ba Na Nam 1968 Thôn 4

60 A BÓT 7 Ba Na Nam 1984 Thôn 4

61 Y PHÁCH 1 Ba Na Nữ 1961 Thôn 4

62 A ĐEP 6 Ba Na Nam 1963 Thôn 4

63 Y Ố 4 Ba Na Nữ 1989 Thôn 4

64 A DƠ 2 Ba Na Nam 1966 Thôn 4

65 A PY ÉP 2 Ba Na Nam 1962 Thôn 4

66 A BỐK 3 Ba Na Nam 1993 Thôn 4

67 A TRÁP 6 Ba Na Nam 1973 Thôn 4

68 Y MÊN 5 Ba Na Nữ 1993 Thôn 4

Tổng cộng II: 68 hộ 307

III. Tổng cộng (I + II): 146 hộ 456
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PHỤ LỤC
DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ THOÁT CẬN NGHÈO 

NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN XÃ ĐĂKPNE
(Kèm theo Quyết định số:     /QĐ-UBND, ngày 22 tháng 11 năm 2024 của Ủy ban nhân dân xã ĐăkPne)

STT Họ và tên chủ hộ Số khẩu Giới tính
Ngày,

tháng năm
sinh

Địa chỉ Ghi chú

I. Hộ thoát nghèo

1 A SRẾ 6 Ba Na Nam 1964 Thôn 1

2 A NGHIM 7 Ba Na Nam 1980 Thôn 1

3 A KRÉP 6 Ba Na Nam 1982 Thôn 1

4 A JEN 9 Ba Na Nam 1974 Thôn 1

5 A HMAIH 5 Ba Na Nam 1954 Thôn 1

6 A ONH 8 Ba Na Nam 1969 Thôn 1

7 A NGHÁI 6 Ba Na Nam 1959 Thôn 1

8 A MÉC 5 Ba Na Nam 1970 Thôn 1

9 A PIM 6 Ba Na Nam 1962 Thôn 1

10 A DÔN 9 Ba Na Nam 1964 Thôn 1

11  A PLIH 3 Ba Na Nam 1956 Thôn 1

12 A DÊI 4 Ba Na Nam 1969 Thôn 1

13 A LẾCH 4 Ba Na Nam 1975 Thôn 1

14 A TĂN 3 Ba Na Nam 1958 Thôn 1

15 A HUÔR 5 Ba Na Nam 1979 Thôn 1

16 A NA 4 Ba Na Nam 1963 Thôn 1

17 A JƠR 9 Ba Na Nam 1976 Thôn 1

18 Y THAT 4 Ba Na Nữ 1980 Thôn 1

19 A ĐÉP 7 Ba Na Nam 1958 Thôn 1

20 Y PRƠN 6 Ba Na Nữ 1997 Thôn 1

21 ĐINH VĂN HÙNG 4 Hre Nam 1993 Thôn 1

22 Y THUẺH 8 Ba Na Nữ 1986 Thôn 1

23 A BÔNG 6 Ba Na Nam 1982 Thôn 1

24 A HYIU 4 Ba Na Nam 1998 Thôn 1

25 A BYER 4 Ba Na Nam 1959 Thôn 1

26 A NÔNG 3 Ba Na Nam 1997 Thôn 1

27  A DÚ 4 Ba Na Nam 1999 Thôn 1
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28 Y BIN 3 Ba Na Nữ 2000 Thôn 1

29 Y HDÉO 4 Ba Na Nữ 1976 Thôn 2

30 A BYUI 3 Ba Na Nam 1977 Thôn 2

31 Y NÍA 4 Ba Na Nữ 1978 Thôn 2

32 Y RÁCH 2 Ba Na Nữ 1960 Thôn 2

33 A QUÁI 3 Ba Na Nam 1965 Thôn 2

34 Y HƯU 4 Ba Na Nữ 1980 Thôn 2

35 A PLÊN 5 Mơ nâm Nam 1962 Thôn 2

36 A XIN 2 Ba Na Nam 1963 Thôn 2

37 A ĐẠO 4 Ba Na Nam 1959 Thôn 2

38 Y HLỐI 2 Ba Na Nữ 1967 Thôn 2

39 A YANH 4 Ba Na Nam 1966 Thôn 3

40 Y HUÍT 5 Ba Na Nữ 1992 Thôn 3

41 A THỤE 3 Ba Na Nam 1998 Thôn 3

42 A ĐỢI 3 Ba Na Nam 1997 Thôn 3

43 A CHOĂ 4 Ba Na Nam 2000 Thôn 3

44 A DEO 1 Ba Na Nam 1941 Thôn 3

45 A BÔL 3 Ba Na Nam 1963 Thôn 4

46 Y KEN 2 Ba Na Nữ 1981 Thôn 4

47 A CHHÓT 7 Ba Na Nam 1987 Thôn 4

48 A VÉ 4 Ba Na Nam 1978 Thôn 4

49 A PDYN 2 Ba Na Nam 1961 Thôn 4

50 A SER 4 Ba Na Nam 1950 Thôn 4

51 A LYAO 2 Ba Na Nam 1955 Thôn 4

52 A TUAH 5 Ba Na Nam 1977 Thôn 4

53 A PYƠN 5 Ba Na Nam 1957 Thôn 4

54 A HÒN 5 Ba Na Nam 1954 Thôn 4

55 A CHAI 2 Ba Na Nam 1957 Thôn 4

56 A NÊNH 6 Ba Na Nam 1971 Thôn 4

57 A HYÔNG 7 Ba Na Nam 1976 Thôn 4

58 A PÍT 8 Ba Na Nam 1967 Thôn 4

59 Y XUYÊN(A ĐAL) 9 Ba Na Nữ 1978 Thôn 4

60 A VAI 1 Ba Na Nam 1962 Thôn 4
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61 A HÍP 3 Ba Na Nam 1954 Thôn 4

62 A TÁ 2 Ba Na Nam 1956 Thôn 4

63 A BLĂK 4 Ba Na Nam 1968 Thôn 4

64 A BÓT 7 Ba Na Nam 1984 Thôn 4

65 Y PHÁCH 1 Ba Na Nữ 1961 Thôn 4

66 A ĐEP 6 Ba Na Nam 1963 Thôn 4

67 A LẾP 3 Ba Na Nam 1963 Thôn 4

68 Y Ố 4 Ba Na Nữ 1989 Thôn 4

69 A DƠ 2 Ba Na Nam 1966 Thôn 4

70 A PY ÉP 2 Ba Na Nam 1962 Thôn 4

71 A BỐK 3 Ba Na Nam 1993 Thôn 4

72 A TRÁP 6 Ba Na Nam 1973 Thôn 4

73 Y MÊN 5 Ba Na Nữ 1993 Thôn 4

II. Hộ thoát cận nghèo

1 Y BECH 5 Ba Na Nữ 1980 Thôn 1

2 A BÉP 3 Ba Na Nam 1965 Thôn 1

3 A VẬ 6 Ba Na Nam 1980 Thôn 1

4 A XÚI 5 Ba Na Nam 1981 Thôn 1

5 A CHỊ 4 Ba Na Nam 1983 Thôn 1

6 A HLA 6 Ba Na Nam 1962 Thôn 1

7 Y KÉP 3 Ba Na Nữ 1994 Thôn 1

8 A ĐỐP 5 Ba Na Nam 1978 Thôn 1

9 TẠ THÀNH TOÁN 4 Kinh Nam 1994 Thôn 1

10 A UN 6 Ba Na Nam 1987 Thôn 1

11 A YÁP 5 Ba Na Nam 1970 Thôn 1

12 A KUNG 6 Ba Na Nam 1975 Thôn 1

13 Y LŨIH 6 Tơ Drá Nữ 1980 Thôn 1

14 A ĐÒN 5 Ba Na Nam 1959 Thôn 1

15 Y CHÁI 5 Ba Na Nữ 1992 Thôn 1

16 A PLÊI 5 Ba Na Nam 1982 Thôn 1

17 Y HRƠNG 4 Ba Na Nữ 1985 Thôn 1

18 A DOANH 5 Ba Na Nam 1979 Thôn 1

19 A NHÍP 7 Ba Na Nam 1971 Thôn 1
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20 A ĐIÊN 4 Ba Na Nam 1986 Thôn 1

21 A ROH 5 Ba Na Nam 1982 Thôn 1

22 A NHĂK 4 Ba Na Nam 1974 Thôn 1

23 A BIEM 6 Ba Na Nam 1985 Thôn 1

24 A BỜ LÉCH 6 Ba Na Nam 1938 Thôn 1

25 A RƠU 4 Ba Na Nam 1985 Thôn 1

26 A NIÊN 4 Ba Na Nam 1987 Thôn 1

27 A RIK 3 Ba Na Nam 1985 Thôn 1

28 A NGỊP 10 Ba Na Nam 1980 Thôn 1

29 A DÉP 2 Ba Na Nam 1971 Thôn 1

30 A QUĂNG 6 Ba Na Nam 1969 Thôn 1

31 Y NHAI 1 Ba Na Nữ 1962 Thôn 2

32 Y ME 3 Ba Na Nữ 1976 Thôn 2

33 Y HRÁCH 1 Ba Na Nữ 1946 Thôn 2

34 Y ĐOANG 5 Ba Na Nữ 2002 Thôn 2

35 Y BENG 4 Ba Na Nữ 1978 Thôn 2

36 Y HIỀN 4 Tơ Drá Nữ 2000 Thôn 2

37 A TONG 4 Ba Na Nam 1999 Thôn 2

38 Y THẮK 2 Ba Na Nữ 2003 Thôn 2

39 Y THẢO 5 Ba Na Nữ 2005 Thôn 2

40 Y THEO 2 Ba Na Nữ 2000 Thôn 3

41 A JẤP 4 Ba Na Nam 1975 Thôn 3

42 A JRÚC 4 Ba Na Nam 1995 Thôn 3

43 A PLEH 4 Ba Na Nam 1994 Thôn 3

44 Y CÁO 5 Ba Na Nữ 1986 Thôn 3

45 A ĐỔH 6 Ba Na Nam 1995 Thôn 3

46 A KIÊU 5 Ba Na Nam 1985 Thôn 4

47 A ẢI 5 Ba Na Nam 1961 Thôn 4

48 A CHAN 4 Ba Na Nam 1972 Thôn 4

49 A BLƠNH 5 Ba Na Nam 1962 Thôn 4

50 A BỚ 3 Ba Na Nam 1958 Thôn 4

51 A HRING 4 Ba Na Nam 1972 Thôn 4

52 A MÔM 5 Ba Na Nam 1964 Thôn 4
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53 A DOU 3 Ba Na Nam 1968 Thôn 4

54 A SOANH 5 Ba Na Nam 1976 Thôn 4

55 A LƠ 6 Ba Na Nam 1986 Thôn 4

56 A TƯƠNG 2 Ba Na Nam 1974 Thôn 4

57 A BRỦI 4 Ba Na Nam 1970 Thôn 4

58 A TUI 7 Ba Na Nam 1983 Thôn 4

59 A GÈOH 5 Ba Na Nam 1964 Thôn 4

60 Y TÉO 3 Ba Na Nữ 2003 Thôn 4

61 A SỚT 5 Ba Na Nam 1991 Thôn 4

62 A LUYEN 4 Ba Na Nam 1993 Thôn 4

63 A KLU 4 Ba Na Nam 1999 Thôn 4

64 A KÓ 5 Ba Na Nam 1993 Thôn 4

65 A XÍT 5 Ba Na Nam 1998 Thôn 4

66 A TÈO 4 Ba Na Nam 1998 Thôn 4

67 A LIÊU 2 Ba Na Nam 1990 Thôn 4

68 A HRÍK 6 Ba Na Nam 1989 Thôn 4

69 Y CHUÔ 6 Ba Na Nữ 2000 Thôn 4

70 A DUL 4 Ba Na Nam 1986 Thôn 4

71 A Ơ MÍ 5 Ba Na Nam 1980 Thôn 4

72 A MÓT 4 Ba Na Nam 2000 Thôn 4

73 A MIN 5 Ba Na Nam 1984 Thôn 4

74 A JUR 5 Ba Na Nam 1977 Thôn 4

75 A LYECH 6 Ba Na Nam 1992 Thôn 4

76 A TYOL 4 Ba Na Nam 1995 Thôn 4

77 A NƠN 6 Ba Na Nam 1979 Thôn 4

78 A DỐP 7 Ba Na Nam 1989 Thôn 4

79 A IACH 4 Ba Na Nam 1988 Thôn 4

80 A PLẮK 5 Ba Na Nam 1984 Thôn 4

81 A BLÍK 4 Ba Na Nam 1985 Thôn 4

82 A NGỌT 6 Ba Na Nam 1984 Thôn 4

83 Y NHIN 1 Ba Na Nữ 1964 Thôn 4

84 A TUYR 4 Ba Na Nam 1993 Thôn 4
Tổng cộng (I + II): 157 hộ
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